Mẫu số 06- Phụ lục VII

	DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER LIST DECLARATION)

	1. Cảng/sân bay khởi hành (Port of departure):
	2. Cảng/sân bay quá cảnh (nếu có) (Port of transit):

	3. Cảng/sân bay hạ cánh (Port of arrival):
	4. Vị trí chỗ ngồi của hành khách (Seat):

	5. Họ và tên hành khách (Surname/Given Name(s)):
	6. Giới tính (Gender):

	7. Quốc tịch (Nationality):
	8. Ngày sinh của hành khách (Date of Birth):

	9. Số giấy tờ liên quan (loại giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh) (Doc. No):
	10. Loại giấy tờ (có giá trị xuất cảnh/nhập cảnh) (Document Type):

	11. Nơi cấp (Place of issue):
	12. Ngày hết hạn của giấy tờ liên quan (Expiration Date of Official Travel Document):

	13. Số Căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity):
	14. Ngày cấp Căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity):

	15. Số thẻ hành lý (nếu không có thì ghi không):
	16. Số lượng kiện hành lý (nếu không có thì ghi không):

	17. Trọng lượng hành lý (nếu không có thì ghi không):
	18. Cảng lên tàu bay (Place/Port of Original Embarkation):

	19. Cảng rời tàu bay (Place/Port of Debarkation):
	


	
	…..., ngày (date) …… tháng (month) … năm(year).. …

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (SIGNATURE OF DECLARANT)


